
Tổng số

Trong đó 

nguồn đóng 

góp của dân

 Nguồn cân đối 

ngân sách 

 Nguồn đóng 

góp 

TỔNG SỐ    109.143.617   444.631.917    197.500.000    2.404.631.917    197.500.000  1.267.988.300     939.143.617 

1. Công trình chuyển tiếp    109.143.617   444.631.917    197.500.000       444.631.917    197.500.000     137.988.300     109.143.617 

Trong đó: hoàn thành trong năm    109.143.617   444.631.917    197.500.000       444.631.917    197.500.000     137.988.300     109.143.617 

Đường nội đồng Đồng Đình, xã Phúc 

Chu 

14/11/2022-

31/12/2022
206.637.267      61.109.347   206.637.267      71.100.000       206.637.267      71.100.000       74.427.920       61.109.347 

Kênh mương nội đồng Làng Hoèn, xã 

Phúc Chu 

14/11/2022-

02/12/2022
73.773.429      14.864.919     73.773.429      39.100.000         73.773.429      39.100.000       19.808.510       14.864.919 

Kênh mương Đồng Tạng, xóm Đồng 

Đình, xã Phúc Chu 

17/11/2022-

03/12/2022
58.653.628 11.877.068     58.653.628      31.300.000         58.653.628      31.300.000       15.476.560       11.877.068 

Kênh mương Đồng Rịa, xóm Nà Lom, 

xã Phúc Chu

11/11/2022-

07/12/2022
105.567.593 21.292.283   105.567.593      56.000.000       105.567.593      56.000.000       28.275.310       21.292.283 

2. Công trình khởi công mới    1.960.000.000  1.130.000.000     830.000.000 

Đường nội đồng Đồng Đình,Giai đoạn 

2 xã Phúc Chu 
Năm 2023       380.000.000     220.000.000     160.000.000 

Đường nội đồng Đồng Uẩn xã Phúc 

Chu 
Năm 2023       270.000.000     170.000.000     100.000.000 

Kênh mương nội đồng Đồng Đình giai 

đoạn 3, xã Phúc Chu 
Năm 2023       910.000.000     540.000.000     370.000.000 

Cải tao nâng cấp nhà văn hóa xóm 

Đồng Uẩn 
Năm 2023       200.000.000     100.000.000     100.000.000 

Cải tao nâng cấp nhà văn hóa xóm 

Làng Gày 
Năm 2023       200.000.000     100.000.000     100.000.000 

Trong đó: hoàn thành trong năm

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh 

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị thực 

hiện đến 

31/12/2022

Giá trị đã 

thanh toán 

đến 

31/12/2022

 Dự toán năm 2023 

 Tổng số 

 Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước 

 Chia theo nguồn vốn 

UBND XÃ PHÚC CHU  Biểu số 111/CK TC-NSNN 

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

Tên công trình



THU CHI
CHÊNH 

LỆCH (+) (-)
THU CHI

CHÊNH LỆCH 

(+) (-)

TỔNG SỐ    56.410.000   21.900.000       34.510.000     41.000.000      41.000.000 

1. Các quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách 

   56.410.000   21.900.000       34.510.000     41.000.000      41.000.000 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa
   19.360.000 11.100.000 8.260.000 15.000.000 15.000.000

Quỹ vì trẻ thơ
                  -   0 0 4.000.000 4.000.000

Quỹ chất độc da cam
     8.810.000 0 8.810.000 5.000.000 5.000.000

Quỹ chữ thập đỏ
     4.800.000 5.800.000 -1.000.000 5.000.000 5.000.000

Quỹ vì người nghèo
   21.850.000 5.000.000 16.850.000 10.000.000 10.000.000

Quỹ an ninh quốc phòng
                  -   0 0

Quỹ XHHGD
                  -   0 0

Quỹ chăm sóc người cao tuổi
     1.590.000 0 1.590.000 2.000.000 2.000.000

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi

UBND XÃ PHÚC CHU Biểu số 112/CK TC-NSNN

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

KẾ HOẠCH NĂM 2023

(năm hiện hành)
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